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TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
 (Năm học 2023 – 2024)


MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 6
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Họ và Tên ………………………………..
Lớp: 6….



	Điểm

	Lời phê của giáo viên



Đề bài
A. Trắc nghiệm: (4,0 điểm-Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
Điền đáp án đúng vào bảng sau
	Câu
	1-
	2-
	3-
	4-
	5-
	6-
	7-
	
	8-   

	Câu
	9-
	10-
	11-
	12-
	13-
	14-
	15-
	
	16-


Câu 1. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tình yêu thương con người?

A. Quan tâm
                B. Vô cảm. 
 C. Nhỏ nhen. 
     D. Ích kỷ.

Câu 2. Truyền thống gia đình, dòng họ là những giá trị tốt đẹp được?

A. Nhà nước ban hành và thực hiện. 
B. Mua bán, trao đổi trên thị trường.

C. Truyền từ đời này sang đời khác. 
D. Đời sau bảo vệ nguyên trạng.                                                
Câu 3. Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho con người, nhất là những lúc

A. Mưu cầu lợi ích cá nhân. 
         B. Gặp khó khăn và hoạn nạn.

C. Cần đánh bóng tên tuổi. 
                    D. Vì lòng thương hại. 

Câu 4. Người có lòng yêu thương con người sẽ nhận được:

A. Mọi người xa lánh. 
                     B. Mọi người yêu quý và kính trọng.

C. Mọi người kính nể và yêu quý.           D. Mọi người coi thường.

Câu 5. Trong cuộc sống, việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp ta:

A. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh.  B. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.

C. Có nhiều tiền bạc và quyền lực.        D. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan.

Câu 6. Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?

A. Đức tính chăm chỉ, cần cù. 
         B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần kỷ luật. 
                    D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 7. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình khi:

A. Tích cực học tập rèn luyện. 
           B. Tham gia giữ gìn an ninh thôn xóm.

C. Tìm hiểu truyền thống đánh giặc. 
D. Tích cực lao động sản xuất.

Câu 8: Theo em, quan điểm nào dưới đây không đúng?
A. Cần giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm thiết thực.

B. Mỗi gia đình, dòng họ đều có những truyền thống đẹp cần phát huy.

C. Truyền thống gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, sức mạnh.

D. Chỉ những gia đình, dòng họ nổi tiếng mới có truyền thống tốt đẹp.

Câu 9. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?

A. Hà chê nghề gốm truyền thống của gia đình là nghề lao đông vất vả, tầm thường.

B. Thanh cho rằng gia đình mình không có truyền thống tốt đẹp nào.

C. Bích rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống gia đình, dòng họ mình.

D. Thủy cho rằng dòng họ là những gì xa vời, không cần quan tâm lắm.

Câu 10. Hành vi nào dưới đây không thể hiện lòng yêu thương con người?

A. Quan tâm tới người khác. 
  B. Cảm thông với người khó khăn.

C. Hi sinh vì người khác. 
             D. Thờ ơ khi người khác gặp nạn.

Câu 11. Vào lúc rảnh rỗi Mai thường sang nhà Vân dạy bạn Vân học vì bạn Vân là người khuyết tật không thể đến trường học được. Em thấy bạn Mai là người như thế nào?

A. Là người có lòng yêu thương mọi người. 
 B. Là người trung thực.

C. Là người có lòng tự trọng. 
                       D. Là người sống giản dị.

Câu 12: Kiên trì là? 

A. thích thì làm     B. gặp khó bỏ qua       C. nhờ sự giúp đỡ

D. miệt mài, chăm chỉ

Câu 13: Câu tục ngữ : “Có công mài sắt có ngày nên kim” nói về:
A. Đức tính khiêm nhường.        B. Đức tính tiết kiệm.

C. Đức tính trung thực.               D. Đức tính siêng năng.

Câu 14: Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách giáo khoa. Bạn P là người:
A. Siêng năng, chăm chỉ.       B. Lười biếng.             C. Tiết kiệm.               D. Trung thực.

Câu 15: Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên N đắp chăn đi ngủ sớm còn bài tập thầy cô giao, hôm sau bạn N đến lớp chép. Hành động của N thể hiện đức tính:
A. Kiên trì.                   B. Lười biếng.               C. Chăm chỉ.                D. Vô tâm.

Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của yêu thương con người?

A. Sẵn sàng giúp đỡ, cảm thông với những đau thương của người khác.

B. Hi sinh quyền lợi của bản thân cho người khác.

C. Dìu dắt, giúp đỡ người mắc sai lầm để họ tìm ra con đường đúng đắn.

D. Lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để trục lợi cho cá nhân.

B. Tự luận (6điểm)

Câu 1. Kể tên các truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ. Học sinh cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ? (1 điểm)
Câu 2. Em hãy nêu ý nghĩa của yêu thương con người? nêu 1 câu ca dao tục ngữ nói về yêu thương con người? (3đ)

Tình huống: Khi nhà trường phát động quyên góp ủng hộ các bạn học sinh miền Trung lũ lụt gặp khó khăn. Mọi người ai cũng tham gia quyên góp một phần ủng hộ của mình, nhưng có bạn Bình là không chịu quyên góp mà bạn lại nói: “mình không quyên góp thì đã có nhà nước, những người giàu có hơn quyên góp rồi. Có gì đâu mà cần phải ủng hộ chứ”

a./ Em có nhận xét gì về thái độ và lời nói của bạn Bình? 

b./ Nếu em là bạn của Bình, em sẽ nói gì để giúp cho Bình có suy nghĩ khác hơn?
Câu 3: Nêu cách rèn luyện phẩm chất siêng năng, kiên trì của bản thân  (2 điểm)
Bài làm
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